
10563 1 6/9 Khương Quỳnh Anh Nữ 05/10/2012 7/9

10426 2 6/9 Phạm Phương Anh Nữ 16/12/2012 7/9

10626 3 6A2 Phan Lương Hải Anh Nữ 29/05/2012 7/9

10700 4 6/9 Phan Ngọc Quỳnh Anh Nữ 06/01/2012 7/9

10597 5 6/9 Võ Huỳnh Tú Anh Nữ 15/06/2012 7/9

10395 6 6/9 Lê Ngọc Hồng Ân Nữ 13/10/2012 7/9

10482 7 6/9 Nguyễn Hoàng Bảo Châu Nữ 20/08/2012 7/9

10751 8 6/9 Nguyễn Thái Diệu Châu Nữ 19/05/2012 7/9

10410 9 6/4 Phạm Đình Dũng Nam 03/08/2012 7/9

10850 10 6/9 Đoàn Minh Đăng Nam 07/08/2012 7/9

10421 11 6/9 Phạm Hải Đăng Nam 30/06/2012 7/9

10802 12 6/9 Đặng Phan Minh Đạt Nam 06/08/2012 7/9

10908 13 6/9 Lê Minh Đức Nam 21/05/2012 7/9

10668 14 6/9 Hồ Băng Giang Nữ 22/06/2012 7/9

10776 15 6/9 Tô Quốc Hào Nam 27/05/2012 7/9

10934 16 6/9 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 10/12/2012 7/9

10642 17 6/9 Trần Nguyên Hoàng Nam 29/08/2012 7/9

11008 18 6/9 Lê Quốc Huy Nam 11/06/2012 7/9

10446 19 6/9 Đoàn Quốc Khánh Nam 14/09/2012 7/9

10791 20 6/4 Võ Nhật Khôi Nam 15/05/2012 7/9

10569 21 6/9 Vũ Thế Khôi Nam 23/02/2012 7/9

10589 22 6/9 Lê Thùy Linh Nữ 22/11/2012 7/9

10927 23 6/9 Hoàng Uy Long Nam 08/07/2012 7/9

10440 24 6A1 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 09/05/2012 7/9

10469 25 6A2 Nguyễn Nhật Minh Nam 09/07/2012 7/9

10911 26 6/9 Nguyễn Phạm Anh Minh Nam 06/04/2012 7/9

10825 27 6/9 Phan Nguyễn Gia Minh Nam 11/11/2011 7/9

10720 28 6/9 Tô Ngọc Minh Nam 30/04/2012 7/9

10520 29 6/9 Nguyễn Văn Hải Nam Nam 27/02/2012 7/9

10673 30 6/9 Tôn Nữ Vân Nghi Nữ 13/08/2012 7/9

10693 31 6/9 Nguyễn Thiện Nhân Nam 12/12/2012 7/9

10880 32 6/4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi Nữ 28/09/2012 7/6

10903 33 6/4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 28/09/2012 7/9

10705 34 6/9 Huỳnh Đức Phát Nam 17/03/2012 7/9

10495 35 6/9 Huỳnh Tấn Phát Nam 07/03/2012 7/9

10647 36 6/9 Trần Tấn Phát Nam 02/04/2012 7/9

10773 37 6/9 Phạm Trần Lan Phương Nữ 02/03/2012 7/9

10876 38 6/9 Ngô Nguyễn Minh Quốc Nam 08/05/2012 7/9

10732 39 6/4 Nguyễn Thị Phương Quỳnh Nam 15/11/2012 7/9

10828 40 6/9 Lê Võ Đức Thịnh Nam 08/02/2012 7/9

10855 41 6/9 Hồ Đình Thắng Nam 14/10/2012 7/9

10508 42 6/9 Nguyễn Trần Anh Thư Nữ 17/11/2012 7/9

Lớp mới Ghi chú

TRƯỜNG THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/9 - NĂM HỌC: 2024 - 2025

GVCN: Mai Thanh Dung (0968856960)

Mã HS TT Lớp cũ Họ và tên HS Phái Ngày sinh



Lớp mới Ghi chúMã HS TT Lớp cũ Họ và tên HS Phái Ngày sinh

10746 43 6/9 Võ Minh Thư Nữ 01/08/2012 7/9

10465 44 6/4 Bá Ngọc Khánh Thy Nam 11/11/2012 7/9

10799 45 6/9 Nguyễn Huỳnh Khả Tú Nữ 03/03/2012 7/9

10616 46 6/9 Vũ Ngô Minh Tú Nam 25/04/2012 7/9

10980 47 6/9 Trần Khánh Tùng Nam 17/10/2012 7/9

10453 48 6/9 Hoàng Minh Tuyết Nữ 25/03/2012 7/9

10984 49 6/9 Nguyễn Bảo Tỷ Nam 16/02/2012 7/9

10619 50 6/4 Nguyễn Hà Vân Nam 06/09/2012 7/9

10535 51 6/9 Dương Chí Vĩnh Nam 23/08/2012 7/9

10881 52 6/9 Hoàng Như Ý Nữ 20/01/2012 7/9

10907 53 6A2 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 04/03/2012 7/9

NỮ: 21


